
Phụ lục 4 

MỤC LỤC TÀI LIỆU PHIM 

... (tên, thời gian của phim)... 

Stt Thời 
gian 

Địa 
điểm Tác giả Nội dung 

Chất 
lượng âm 

thanh, 
hình ảnh 

Loại 
băng, đĩa 

file 

Tài liệu 
kèm 
theo 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

                  

(Khổ giấy A4: 210 mm x 297 mm). 

  

  ….. , ngày ....tháng....năm...​
Người lập mục lục ​

(Chữ ký)​
Họ và tên 

Hướng dẫn cách ghi: 

Cột 1: Ghi số thứ tự của băng/đĩa/file phim. 

Cột 2: Ghi thời gian quay phim. 

Cột 3: Ghi địa điểm quay phim. 

Cột 4: Ghi họ và tên người quay phim. 

Cột 5: Ghi tên hoặc nội dung của phim. 

Cột 6: Ghi chất lượng âm thanh/hình ảnh của phim như: Bình thường; mờ, lẫn tạp âm; 
tiếng rè, méo; tiếng lúc to, lúc nhỏ... 

Cột 7: Ghi loại hình (băng, đĩa, file điện tử, kỹ thuật số hoặc các phương tiện lưu trữ 
khác). 

Cột 8: Ghi tài liệu kèm theo (nếu có), ví dụ: Kịch bản phim, ảnh, lời bình, áp phích...  



Cột 9: Ghi những thông tin cần thiết khác. 

  

 


